
Số 

TT
Nội dung

Tổng số được 

giao quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán  được 

duyệt

Chênh lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí 839                     839                       -                    

1 Phí hành nghề Y Dược tư nhân 470                     470                       -                    

2 Phí Giám định Y khoa 334                     334                       -                    

3 Phí thẩm định An toàn vệ sinh thực phẩm 35                       35                         -                    

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để 

lại
-                      -                       -                    

1 Chi sự nghiệp y tế 317                    317                      -                    

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 317                     317                       -                    -                     

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 -                    

2 Chi quản lý hành chính 378                    378                      -                    

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 378                     378                       -                    -                     

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 -                    

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 145                     145                       -                    

1 Phí hành nghề Y Dược tư nhân 117                     117                       -                    

2 Phí Giám định Y khoa 17                       17                         -                    

3 Phí thẩm định An toàn vệ sinh thực phẩm 11                       11                         -                    

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước -                       -                    

I Nguồn ngân sách trong nước                  66,084                   66,084 -                                  252,344 

1 Chi quản lý hành chính                  10,231                   10,231 -                                    10,972 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7,251                  7,251                    -                    7,251                 

1.1.1 Văn phòng Sở 4,479                  4,479                    -                    4,479                 

1.1.2 Chi cục Dân số KHHGĐ 1,423                  1,423                    -                    1,423                 

1.1.3 Chi Cục An toàn Vệ sinh TP 1,349                  1,349                    -                    1,349                 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,380                  2,380                    -                    2,380                 
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1.2.1 Văn phòng Sở 1,070                  1,070                    -                    1,070                 

1.2.2 Chi cục Dân số KHHGĐ 707                     707                       -                    707                    

1.2.3 Chi Cục An toàn Vệ sinh TP 603                     603                       -                    603                    

1.3 Kinh phí CCTL 583                     583                       -                    583                    

1.3.1 Văn phòng Sở 359                     359                       359                    

1.3.2 Chi cục Dân số KHHGĐ 118                     118                       118                    

1.3.3 Chi Cục An toàn Vệ sinh TP 106                     106                       106                    

2 Sự nghiệp giáo dục đào tạo 17                       17                         -                    17                       

1.4.1 Văn phòng Sở 4                         4                           -                    4                         

1.4.2 Chi cục An toàn Vệ sinh TP 13                       13                         -                    13                       

1.4.3 Chi cục Dân số KHHGĐ -                      -                       -                    -                     

3 Chi sự nghiệp y tế 54,141                54,141                  -                    54,141               

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 33,255                33,255                  -                    33,255               

3.1.1 Bệnh viện tỉnh -                      -                       -                    -                     

3.1.2 Bệnh viện Lao và Phổi 6,331                  6,331                    -                    6,331                 

3.1.3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền -                      -                       -                    -                     

3.1.4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 12,611                12,611                  -                    12,611               

3.1.5 Bệnh viện Mắt -                      -                       -                    -                     

3.1.6 Bệnh viện chuyên khoa da liễu - tâm thần 4,105                  4,105                    -                    4,105                 

3.1.7 Trung tâm Kiểm Soát DPTP và TBYT 3,479                  3,479                    -                    3,479                 

3.1.8 Trung tâm Giám định Y Khoa - Pháp Y 2,961                  2,961                    -                    2,961                 

3.1.9 Trường Trung cấp Y tế 3,768                  3,768                    -                    3,768                 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 15,794                15,794                  -                    15,794               

3.2.1 Bệnh viện tỉnh 3,990                  3,990                    -                    3,990                 

3.2.2 Bệnh viện Lao và Phổi 1,896                  1,896                    -                    1,896                 

3.2.3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền 2,517                  2,517                    -                    2,517                 

3.2.4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 2,355                  2,355                    -                    2,355                 

3.2.5 Bệnh viện Mắt 175                     175                       -                    175                    
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3.2.6 Bệnh viện chuyên khoa da liễu - tâm thần 2,009                  2,009                    -                    2,009                 

3.2.7 Trung tâm Kiểm Soát DPTP và TBYT 2,700                  2,700                    -                    2,700                 

3.2.8 Trung tâm Giám định Y Khoa - Pháp Y 41                       41                         -                    41                       

3.2.9 Trường Trung cấp Y tế 111                     111                       111                    

3.3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 5,092                  5,092                    -                    5,092                 

3.3.1 Bệnh viện tỉnh -                      -                       -                     

3.3.2 Bệnh viện Lao và Phổi 895                     895                       895                    

3.3.3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền 166                     166                       166                    

3.3.4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 2,792                  2,792                    2,792                 

3.3.5 Bệnh viện Mắt 365                     365                       365                    

3.3.6 Bệnh viện chuyên khoa da liễu - tâm thần 379                     379                       379                    

3.3.7 Trung tâm Kiểm Soát DPTP và TBYT 267                     267                       267                    

3.3.8 Trung tâm Giám định Y Khoa - Pháp Y 96                       96                         96                       

3.3.9 Trường Trung cấp Y tế 132                     132                       132                    

4 Chi CTMT y tế dân số 1,712                  1,712                    294                    1,712                 

4.1
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN 

KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI
294                     294                       294                    294                    

4.1.1 Chi cục Dân số KHHGĐ 170                     170                       170                    

DỰ ÁN 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em  

170                     170                       170                    

4.1.2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 124                     124                       124                    

DỰ ÁN 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em  

124                     124                       124                    

DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận 

động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ 

chức thực hiện chương trình

-                      -                       -                     

4.2
CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO 

BỀN VỮNG
1,418                  1,418                    -                    1,418                 

4.2.1 Trường Trung cấp Y tế 1,068                  1,068                    1,068                 

DỰ ÁN 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc 

làm bền vững (Tiểu Dự án 1: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn)

1,068                  1,068                    1,068                 

4.2.2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 350                     350                       350                    
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DỰ ÁN 3: Hỗ trợ PTSX,

cải thiện dinh dưỡng (Tiểu Dự án 2: Cải thiện 

dinh dưỡng)

248                     248                       248                    

DỰ ÁN 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh 

giá chương trình
102                     102                       102                    

5 Vốn đầu tư 23,030                23,030                  -                    23,030               

5.1 Bệnh viện tỉnh 4,199                  4,199                    4,199                 

5.2 Trường Trung cấp Y tế 18,831                18,831                  -                    18,831               

6 Nguồn viện trợ 641                     641                       641                    

6.1
Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng 

dịch vụ y tế tuyến cơ sở
641                     641                       641                    


